
CÔNG TY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN 

 Địa chỉ: 34-36-38-40 Đường 3122 Phạm Thế Hiển,F 7, Q8 , TP.HCM

Điện thoại: (028) 66862598 - (028) 66862599 Zalo:090 2344 718

Email: ducquyencards@gmail.com           Website: www.ducquyencards.com

Kính gởi : Qúy Khách Hàng

Trang trong 

cuốn mẫu
Hình Đại diện TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU

ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

Trang 1

Thiệp Thủ Công SN Đại 

Lớn 14 x19 cm 13 Mẫu cái

11,019 (+VAT= 

11,900đ)

Trang 2

Thiệp Thủ Công SN Đại 

Vuông 16 x16 cm 10 Mẫu cái

11,019 (+VAT= 

11,900đ)

Trang 3 Thiệp Thủ Công SN Lớn 12 x17 cm 13 Mẫu cái

7,963 (+VAT= 

8,600đ)

Trang 4 Thiệp Thủ Công SN Vuông 13.5 x13.5 cm 10 Mẫu cái

7,963 (+VAT= 

8,600đ)

Trang 5 Thiệp Thủ Công SN Trung 10.2 x15.2 cm 14 Mẫu cái

7,037 (+VAT= 

7,600đ)

Trang 6 Thiệp Thủ Công SN Nhỏ 10.5 x10.5 cm 14 Mẫu cái

6,019 (+VAT= 

6,500đ)

Trang 7 Thiệp Thủ Công SN Mini 6 x 9.5 cm 18 Mẫu cái

3,426đ/cái

 (+VAT= 3,700đ)

171,286đ/vỉ 

50 cái
(+VAT=

185,000đ/vỉ 50 

cái)

Trang 8 Thiệp In SN Vỉ 6.25 x 7.2 cm 22 Mẫu cái

1,204đ/cái 

(+VAT= 1,300đ)

72,222đ/vỉ 60 

cái
(+VAT=

78,000đ/vỉ 60 

cái)

BẢNG GIÁ THIỆP CHÚC MỪNG

1- Thiệp Sinh nhật( S.nhật, cám ơn, wedding…)

Cty TNHH Thiệp Đức Quyền xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá thiệp Chúc mừng

  của Cty Đức Quyền được áp dụng từ ngày 01/08/2025 như sau : 

MS : BANSI-DAILY



Trang 9 Thiệp In SN Lớn 12 x17 cm 20 Mẫu cái

2,315 (+VAT= 

2,500đ)

Trang 10 Thiệp In SN Dài Trung 9 x16 cm 20 Mẫu cái

1,944 (+VAT= 

2,100đ)

Trang 11 Thiệp In SN Dài Ốm 5.25 x 17 cm 12 Mẫu cái

1,389 (+VAT= 

1,500đ)

Trang 12-13

14-15 Thiệp Cắt laser SN Vỉ 6.7x7.8 cm 23 Mẫu cái

2,778đ/cái 

(+VAT= 3,000đ)

138,889đ/vỉ 

50 cái
(+VAT=

150,000đ/vỉ 50 

cái)

Trang 16-17 Thiệp Cắt Laser SN Lớn 12 x17 cm 18 Mẫu cái

5,463 (+VAT= 

5,900đ)

Trang 18-19 Thiệp Cắt Laser SN Vuông

13.8 x13.8 

cm 20 Mẫu cái

5,463 (+VAT= 

5,900đ)

Thiệp Treo Bế Hình 

Lớn
12 x15 cm 9 Mẫu

cái

3,426 (+VAT= 

3,700đ)

Thiệp Khắc Gỗ Trung 9,6 x15 cm 24 Mẫu cái

11,019 (+VAT= 

11,900đ)



Trang trong 

cuốn mẫu
Hình Đại diện TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU

ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

Trang 20

Thiệp Mời Túi 

16x10cm(xấp 4)
16x10 cm 8 Mẫu Xấp

4,537 (+VAT= 

4,900đ)

Trang 21

Trang 22 Thiệp Mời In 3 Laù (xấp 4) 8.8x13 cm

12 Mẫu Xấp
4,537 (+VAT= 

4,900đ)

Trang 23

Thiệp Mời Túi Lót Đơn (xấp 

4) 10.5x16cm

18 Mẫu Xấp
4,537 (+VAT= 

4,900đ)

Trang 24

Thiệp Mời In Răng cưa(Xấp 

5) 8.5 x12 cm

8 Mẫu

Xấp

4,537 (+VAT= 

4,900đ)

Trang 25

Thiệp Mời In Kiểu Túi 

Vuông(Xấp 5) 13x10cm

9 Mẫu

Xấp

4,537 (+VAT= 

4,900đ)

Trang 26

Thiệp Mời In Kiểu Túi 

Dài(Xấp 5) 7.5 x 15 cm

10 Mẫu

Xấp

4,537 (+VAT= 

4,900đ)

Trang 27 - 28

trang  29

Thiệp Mời Bế Nổi 3D 

Dài(Xấp 5) 7.5 x 15 cm

12 Mẫu

Xấp

4,537 (+VAT= 

4,900đ)

Trang 30

Thiệp Mời In Dài 2014(Xấp 

5) 6.8x19cm

9 Mẫu

Xấp

4,537 (+VAT= 

4,900đ)

Trang 31

Thiệp Mời In Vuông 2014 

(Xấp 5) 12x12cm

8 Mẫu

Xấp

4,537 (+VAT= 

4,900đ)

Trang 32

Thiệp Mời Pop-up Dài ( xấp 

2) 7.7x15.4cm

10 Mẫu

Xấp

5,463 (+VAT= 

5,900đ)

Thiệp Mời Bế Hình (xấp 2)
Nhiều Kích 

Thước 24 mẫu Xấp

4,537 (+VAT= 

4,900đ)

2- Thiệp Mời Sinh nhật( Mời S.nhật, tân gia…)



Trang trong 

cuốn mẫu
Hình Đại diện TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU

ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

Trang 33 Thiệp Pop-up SN Đại

15.5 X 15.5 & 

13.6X19 cm 5 mẫu cái

36,019 (+VAT= 

38,900đ)

Trang 34 Thiệp Pop-up SN Lớn 12x17cm 5 mẫu cái

17,963 (+VAT= 

19,400đ)

Trang 35-36-37 Thiệp Pop-up SN Trung 10.2x15.2cm 15 mẫu cái

12,037 (+VAT= 

13,000đ)

Trang 38-39 Thiệp Pop-up SN Nhỏ 12x12cm 13 mẫu cái

12,037 (+VAT= 

13,000đ)

Trang trong 

cuốn mẫu
Hình Đại diện TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU

ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

Thiệp Thủ Công 20-10 Lớn

12 x17 cm

10 Mẫu
(4 mẫu 2025 và 

6 mẫu cũ) cái

7,963 (+VAT= 

8,600đ)

Thiệp Thủ Công 20-10 

Trung

10,2 x15,2 cm

12 Mẫu
(4 mẫu 2025 và 

8 mẫu cũ) cái

7,037 (+VAT= 

7,600đ)

Thiệp In Giấy Gân MT 20-

10 Lớn

12 x17 cm

16 Mẫu
(6 mẫu 2025 và 

10 mẫu cũ) cái

2,315 (+VAT= 

2,500đ)

3- Thiệp Nổi Pop-up SN( S.nhật, cám ơn, wedding…)

3B- Thiệp Phụ Nữ Việt nam 20-10



Trang trong 

cuốn mẫu
Hình Đại diện TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU

ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

Trang 37 Thiệp Thủ Công 20-11 Lớn 12 x17 cm

16 mẫu (4 

mẫu mới và 12 

Mẫu cũ) cái

7,963 (+VAT= 

8,600đ)

Trang 38A

Thiệp Thủ Công 20-11 

Trung 10.5 x15 cm

15 mẫu (4 

mẫu mới và 11 

Mẫu cũ) cái

7,037 (+VAT= 

7,600đ)

Trang 38B Thiệp Thủ Công 20-11 Nhỏ

10.5 x10.5 

cm

15 mẫu (4 

mẫu mới và 11 

Mẫu cũ) cái

6,019 (+VAT= 

6,500đ)

Trang 39A Thiệp In 20-11 Lớn 13 x18 cm

20 mẫu (5 

mẫu mới và 15 

Mẫu cũ) cái

2,315 (+VAT= 

2,500đ)

Trang 39B Thiệp In 20-11 Dài trung 9 x17 cm

24 mẫu (6 

mẫu mới và 18 

Mẫu cũ) cái

1,944 (+VAT= 

2,100đ)

Trang trong 

cuốn mẫu
Hình Đại diện TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU

ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

Trang 40A

Thiệp Thủ Công Noel Đại 

Lớn 14 x19 cm

10 Mẫu

(4 mẫu mới và 6 

mẫu cũ) cái

11,019 (+VAT= 

11,900đ)

Trang 40B Thiệp Thủ Công Noel Lớn 12 x17 cm

10 Mẫu

(4 mẫu mới và 6 

mẫu cũ) cái

7,963 (+VAT= 

8,600đ)

Trang 41A Thiệp Thủ Công Noel Trung 10.2 x15.2 cm

10 Mẫu

(4 mẫu mới và 6 

mẫu cũ) cái

7,037 (+VAT= 

7,600đ)

Trang 41B Thiệp Thủ Công Noel Nhỏ 10.5 x10.5 cm

10 Mẫu

(4 mẫu mới và 6 

mẫu cũ) cái

6,019 (+VAT= 

6,500đ)

Trang 42 Thiệp Thủ Công Noel Mini 6 x 9.5 cm

12 Mẫu

(6 mẫu mới và 6 

mẫu cũ)

( 1 vỉ 50 cái) cái

3,426 (+VAT= 

3,700đ)

Trang 43A Thiệp In Noel Lớn 13 x18 cm

10 Mẫu

(4 mẫu mới và 6 

mẫu cũ) cái

2,500 (+VAT= 

2,700đ)

Trang 43B Thiệp In Noel Dài Ốm 5.25 x 17 cm

10 Mẫu

(4 mẫu mới và 6 

mẫu cũ) cái

1,389 (+VAT= 

1,500đ)

4- Thiệp Thầy Cô 20-11

5- Thiệp Giáng Sinh



Trang trong 

cuốn mẫu
Hình Đại diện TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU

ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

Trang 44 Thiệp Pop-up Noel Lớn 12x17cm 5 mẫu cái

17,963 (+VAT= 

19,400đ)

Trang 45 Thiệp Pop-up Noel Trung 10.2x15.2cm 5 mẫu cái

12,037 (+VAT= 

13,000đ)

Trang 46 Thiệp Pop-up Noel Nhỏ 12x12cm 5 mẫu cái

12,037 (+VAT= 

13,000đ)

6- Thiệp Pop-up Giáng Sinh



Trang trong 

cuốn mẫu
Hình Đại diện TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU

ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

Trang 47

Thiệp Thủ Công Tết Đại 

Lớn 14 x19 cm

16 Mẫu (gồm 3 

mẫu mới và 13 

mẫu cũ) cái

11,019 (+VAT= 

11,900đ)

Trang 48A Thiệp Thủ Công Tết Lớn 12 x17 cm

10 Mẫu (gồm 3 

mẫu mới và 7 

mẫu cũ) cái

7,963 (+VAT= 

8,600đ)

Trang 48B Thiệp Thủ Công Tết Trung 10.2 x15.2 cm

12 Mẫu (gồm 3 

mẫu mới và 9 

mẫu cũ) cái

7,037 (+VAT= 

7,600đ)

Trang 49A Thiệp Thủ Công Tết Nhỏ 10.5 x10.5 cm

14 Mẫu (gồm 4 

mẫu mới và 10 

mẫu cũ) cái

6,019 (+VAT= 

6,500đ)

Trang 49B Thiệp In Tết Đại Lớn 14 x19 cm 11 Mẫu cái

3,519 (+VAT= 

3,800đ)

Trang 50 Thiệp In Tết Lớn 12 x17 cm 13 Mẫu cái

2,500 (+VAT= 

2,700đ)

Trang 52 Thiệp In Tết Dài 10x19,2 cm 14 Mẫu cái

2,500 (+VAT= 

2,700đ)

Trang 51 Thiệp In Tết Vuông 15 x15 cm 16Mẫu cái

2,500 (+VAT= 

2,700đ)

Trang 53 Thiệp In Tết Nhỏ 7.5 x15 cm 11 Mẫu cái

1,667 (+VAT= 

1,800đ)

7- Thiệp Tết



Trang trong 

cuốn mẫu
Hình Đại diện TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU

ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

Bao lì xì đại-Giấy kim tuyến-

xấp 3 9 x17 cm

14 Mẫu (gồm 

8 mẫu mới và 

6 mẫu cũ)

Xấp 3 

cái

6,481 (+VAT= 

7,000đ)

Trang 54 Bao lì xì đại 9x17cm 9 x17 cm

36 Mẫu (gồm 

9 mẫu mới và 

27 mẫu cũ)

Xấp 5 

cái

6,481 (+VAT= 

7,000đ)

Trang 55-56 Bao lì xì lớn 8x16cm 8 x15.8 cm

30 Mẫu (gồm 

14 mẫu mới 

và 16 mẫu cũ)

Xấp 5 

cái

5,463 (+VAT= 

5,900đ)

Trang 57 Bao lì xì trung 8x11.5cm 8 x11.5 cm

22 Mẫu (gồm 

7 mẫu mới và 

15 mẫu cũ)

Xấp 5 

cái

4,537 (+VAT= 

4,900đ)

Trang trong 

cuốn mẫu
Hình Đại diện TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU

ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

Trang 58A

Thiệp Thủ Công 14-2 Đại 

Lớn 14 x19 cm 5 mẫu cái

11,019 (+VAT= 

11,900đ)

Thiệp Thủ Công 14-2 Đại 

Vuông 16 x16 cm 5 mẫu cái

11,019 (+VAT= 

11,900đ )

Trang 58B Thiệp Thủ Công 14-2 Trung 10.2 x15.2 cm 5 mẫu cái

7,037 (+VAT= 

7,600đ)

Thiệp 14-2 Nổi Pop-up 

Vuông 13.1 x13.5 cm 4 mẫu cái

12,037 (+VAT= 

13,000đ)

Thiệp 14-2 Nổi Pop-up Đại 

Vuông 15.5 x15.5 cm 4 mẫu cái

21,019 (+VAT= 

22,700đ)

9- Thiệp Tình Nhân 14-2

8- Bao lì xì



Trang trong 

cuốn mẫu
Hình Đại diện TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU

ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

Trang 59A

Thiệp Thủ Công 8-3 Đại 

Lớn 14 x19 cm

4 mẫu mới, 5 

Maãu Cũ cái

11,019 (+VAT= 

11,900đ)

Thiệp Thủ Công 8-3 Đại 

Vuông 16 x16 cm 5 Maãu cái

11,019 (+VAT= 

11,900đ)

Trang 59B Thiệp Thủ Công 8-3 Lớn 12 x17 cm

4 mẫu mới, 5 

Maãu Cũ cái

7,963 (+VAT= 

8,600đ)

Trang 60A Thiệp Thủ Công 8-3 Trung 10.2 x15.2 cm

4 mẫu mới, 5 

Maãu Cũ cái

7,037 (+VAT= 

7,600đ)

Trang 60B Thiệp Thủ Công 8-3 Nhỏ 10.5 x10.5 cm

4 mẫu mới, 5 

Maãu Cũ cái

6,019 (+VAT= 

6,500đ)

Trang 61A Thiệp In 8-3 Lớn 13 x18 cm

8 mẫu mới, 5 

Maãu Cũ cái

2,315 (+VAT= 

2,500đ)

Trang 61B Thiệp In 8-3 Dài trung 9 x12 cm

8 mẫu mới, 6 

Maãu Cũ cái

1,944 (+VAT= 

2,100đ)

Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng

10- Thiệp Phụ Nữ 8-3

* Giá áp dụng: 

=> Lập phiếu tính tiền sẽ tính đơn giá hoặc phí chưa VAT, Luôn cộng thêm VAT phía dưới phiếu tính tiền. 

   ( giá chưa VAT màu đen để khách hàng dò với phiếu giao hàng, giá có VAT màu đỏ là số tiền thực thanh toán khi đã 

thêm VAT).


